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Môn: Ngữ văn

(Hướng dẫn chấm gồm: 05 trang)



Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm)

Câu 1. Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Điểm 0.25: Trả lời đúng như trên.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 2
1. Những việc làm từ thiện, nhân đạo của người Việt ở Nepal: 


- Quyên góp tiền giúp nạn nhân động đất người Nepal từ thành phố về quê.


- Nấu cơm; đem đồ ăn, nước uống góp phần cứu trợ cho bốn bệnh viện ở Kathmandu.


2. Câu chủ đề: Truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam được phát huy tích cực ở Nepal sau trận động đất ngày 25-4-2015.

- Điểm 0.5: Trả lời theo đúng cách trên hoặc diễn đạt khác nhưng vẫn phải đúng ý, chép đúng câu chủ đề.

- Điểm 0.25: Chỉ trả lời được một trong hai yêu cầu của câu hỏi; chép được câu chủ đề nhưng trả lời ý thứ nhất còn chưa rõ ràng.

- Điểm 0: Không trả lời hoặc trả lời không đúng các yêu cầu nêu trên.

Câu 3. Việc đem đồ ăn, nước uống đến bốn bệnh viện ở Kathmandu được gọi là “sứ mệnh nhỏ” nhưng với tấm lòng lớn vì: Đó là việc làm nhân đạo, cứu giúp người trong hoạn nạn; Thể hiện tình cảm quốc tế cao cả.

- Điểm 0.5: Trả lời theo đúng yêu cầu trên hoặc thí sinh có thể diễn đạt khác nhưng vẫn phải đảm bảo đúng nội dung trên.

- Điểm 0.25: Trả lời được một nửa yêu cầu trên.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 4. Viết đúng thể thức của đoạn văn. Các câu trong đoạn tập trung vào chủ đề ý nghĩa của tinh thần “lá lành đùm lá rách” đối với xã hội ngày nay.
- Điểm 0.25: Đáp ứng được yêu cầu trên, đoạn văn không quá dài.

- Điểm 0: Các câu trong đoạn không liên kết theo chủ đề đã cho hoặc viết lan man, quá dài,…

Câu 5. Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm / biểu cảm

- Điểm 0.25: Trả lời đúng theo một trong hai cách trên.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 6

1. Ba truyện cổ tích được gợi nhớ trong khổ (1): Thạch Sanh, Tấm Cám, Cây khế.


2. Những sự kiện lịch sử được gợi nhớ: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Bà Triệu; Khởi nghĩa Lam Sơn; Hội nghị Diên Hồng.

- Điểm 0.5: Trả lời được đầy đủ hai ý trên.

- Điểm 0.25: Trả lời được một trong hai ý trên hoặc cả hai ý đều có phần trả lời đúng nhưng chưa đủ.

- Điểm 0: Không trả lời hoặc trả lời sai hoàn toàn.

Câu 7. Chỉ ra được hai biện pháp nghệ thuật (điệp ngữ, liệt kê,…) và nêu được tác dụng của chúng.

- Điểm 0.5: Đáp ứng được yêu cầu trên, diễn đạt rõ ý.

- Điểm 0.25 gồm các trường hợp sau:

+ Chỉ ra được biện pháp nghệ thuật nhưng không nêu được tác dụng hoặc nêu chung chung, không rõ ý 

+ Chỉ ra nhưng không nêu được tác dụng của hai biện pháp nghệ thuật.

+ Chỉ ra và nêu được tác dụng của một biện pháp nghệ thuật.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 8. Tình cảm của tác giả với những di sản tinh thần của dân tộc: yêu mến, trân trọng, thể hiện qua cách khẳng định bằng điệp ngữ “quê hương tôi”, qua giọng điệu say sưa, tự hào.

- Điểm 0.25: Trả lời đúng, đủ yêu cầu trên, có thể diễn đạt bằng cách khác nhưng lập luận hợp lí, thuyết phục. 

- Điểm 0: 

+ Trả lời chung chung, không rõ ý

+ Nêu được tình cảm của tác giả nhưng không có nhận xét.

+ Không trả lời hoặc trả lời nhưng suy diễn, hiểu sai ý thơ.

II. Làm văn (7.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điểm)

* Yêu cầu chung

- Biết kết hợp kiến thức và kĩ năng tạo lập một văn bản nghị luận xã hội.

- Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; diễn đạt sáng rõ, có cảm xúc; không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể

a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.

+ Phần Mở bài biết cách khái quát thành vấn đề nghị luận từ hai sự kiện nêu trong đề bài.

+ Phần Thân bài được tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ và cùng làm sáng tỏ vấn đề.

+ Phần Kết bài khái quát được vấn đề đã bàn luận.

- Điểm 0.25: Đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài nhưng các phần chưa thể hiện được những yêu cầu nêu trên; Thân bài không chia ý thành các đoạn văn tương ứng.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc kết bài; Thân bài chỉ có một đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có hình thức một đoạn văn.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Xác định được vấn đề cần nghị luận: văn hóa ứng xử và quan điểm, thái độ của bản thân về vấn đề này hoặc (do là đề mở nên) có thể xác định một vấn đề nghị luận khác nhưng vấn đề ấy phải được gợi lên từ sự so sánh văn hóa ứng xử trước hai sự kiên nêu trong đề bài.

- Điểm 0.25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung.

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề nghị luận hoặc trình bày một vấn đề không liên quan gì đến hai đoạn văn trong đề bài.

c. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai luận điểm; biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng có thể lấy từ thực tiễn đời sống xã hội hoặc trong văn học (1.0 điểm).

- Điểm 1.0: Đảm bảo các yêu cầu trên, có thể trình bày theo định hướng sau:

+ Từ so sánh giữa cách ứng xử của người Nhật với “thảm họa kép” và cách ứng xử của nhiều người Việt Nam với sự kiện Công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí, có thể (nhưng không phải là cách duy nhất) khái quát thành vấn đề: văn hóa ứng xử trong xã hội ngày nay.

+ Giải thích khái niệm văn hóa ứng xử để thấy được: văn hóa ứng xử là những quy tắc mà con người ứng xử với mình, với người khác, với xã hội phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật, thuần phong mĩ tục; văn hóa ứng xử có vai trò vô cùng quan trọng để tạo nên vẻ đẹp, cốt cách của con người cũng như góp phần duy trì nét đẹp, sự ổn định xã hội.

+ Phân tích thực trạng của văn hóa ứng xử trong xã hội ngày nay: nêu được mặt tích cực và hạn chế; lí giải nguyên nhân vì sao có những hạn chế ấy; chỉ ra tác hại, hậu quả của những hạn chế ấy (Ưu tiên những bài viết biết liên hệ với sự kiện “thảm họa kép” ở Nhật Bản để từ đó khơi dậy lòng tự trọng dân tộc).

+ Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm góp phần xây dựng xã hội văn minh (Có thể liên hệ với sự kiện “thảm họa kép” ở Nhật để đề xuất việc không ngại tiếp thu những gì tốt đẹp từ bên ngoài nhằm làm giàu cho văn hóa ứng xử của ta).

- Điểm 0.75: Cơ bản đáp ứng được những yêu cầu trên nhưng một trong các luận điểm còn chưa đầy đủ hoặc giữa các luận điểm còn thiếu tính liên kết.

- Điểm 0.5: Đáp ứng từ 1/2 đến 2/3 các yêu cầu nêu trên.

- Điểm 0.25: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu nêu trên.

- Điểm 0: Không đáp ứng được yêu cầu nào nêu ở trên.

* Lưu ý: nếu thí sinh rút ra vấn đề nghị luận khác với Hướng dẫn chấm thì giám khảo cần căn cứ vào sự chặt chẽ, nhất quán, mối liên hệ giữa bài viết với hai sự kiện trong đề bài và tính thuyết phục của bài viết để chấm điểm một cách linh hoạt (nhằm định hướng tốt cho thí sinh chuẩn bị thi THPT quốc gia).

d. Sáng tạo (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo, giàu cá tính; thể hiện được sự phân tích sắc sảo, thấu đáo những biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế về văn hóa ứng xử trong xã hội hiện nay; thể hiện quan điểm, thái độ riêng nhưng không mâu thuẫn với những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Điểm 0.25: Có một số điểm diễn đạt độc đáo, thể hiện được suy nghĩ riêng nhưng không mâu thuẫn với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo, văn phong thiếu cá tính, thiếu quan điểm và suy nghĩ riêng hoặc quan điểm trái với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0.25: Mắc không quá 5 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc từ quá 5 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

Câu 2 (4.0 điểm)

* Yêu cầu chung

- Biết kết hợp kiến thức và kĩ năng tạo lập một văn bản nghị luận văn học.

- Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc, thể hiện được năng lực cảm thụ văn học; không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể

a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Trình bày đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.

+ Phần Mở bài dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề.

+ Phần Thân bài được tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ và cùng làm sáng tỏ vấn đề.

+ Phần Kết bài khái quát được vấn đề đã bàn luận.

- Điểm 0.25: Trình bầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài nhưng các phần chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu nêu trên; phần Thân bài không chia các ý thành các đoạn văn tương ứng.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc kết bài; Thân bài chỉ có một đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có một đoạn văn.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Xác định được vấn đề cần nghị luận: trọng tâm là những biểu hiện của tình mẫu tử cao đẹp trong hai đoạn văn.

- Điểm 0.25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận.

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề nghị luận.

c. Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai luận điểm; biết kết hợp hài hòa giữa kiến thức lí luận và năng lực cảm thụ văn học (2.0 điểm).

- Điểm 2.0: Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng sau:

+ Giới thiệu ngắn gọn về hai tác giả và hai tác phẩm.

+ Đoạn văn trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân: kể về những phản ứng tâm lí của bà cụ Tứ khi Tràng giới thiệu người vợ nhặt. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm nổi bật được sự đan xen cùng lúc nhiều cung bậc tâm trạng, có nỗi xúc động, buồn tủi, lo lắng, vui mừng; thái độ “mừng lòng” chấp nhận cô con dâu và trên hết là tình thương, lòng bao dung của người mẹ nghèo.

+ Đoạn văn trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu: kể về phản ứng của người đàn bà hàng chài khi thằng Phác – con trai chị xuất hiện và xung đột với cha. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần tập trung làm nổi bật sự khác biệt trong thái độ của người đàn bà vừa trước đó trơ lì với những trận đòn của chồng bỗng trở nên yếu đuối thảm hại khi con trai chị ta xuất hiện; lí giải vì sao chị ta trở nên yếu đuối như vậy và điều đó có ý nghĩa như thế nào với việc thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho con.

+ Điểm tương đồng giữa hai đoạn văn: cùng thể hiện tâm tư, tình cảm thương con vô bờ của người mẹ nghèo khó, cơ cực; khái quát được cảnh ngộ của người phụ nữ; cùng chứa đựng những chi tiết có vai trò như “điểm sáng thẩm mĩ”, thể hiện rõ cá tính, tâm lí nhân vật cũng như tài năng của tác giả, giá trị nhân đạo của tác phẩm.

+ Nét khác biệt giữa hai đoạn văn: 

++ Nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt buồn tủi, lo âu nhưng không tỏ ra yếu đuối trước con cái như người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa.
++ Đoạn văn trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa mang giọng điệu trần thuật lạnh lùng còn đoạn văn trong Vợ nhặt lại chứa chan chứa tình yêu thương, nỗi xúc động, người kể chuyện hòa vào nỗi niềm của nhân vật.

++ Lí giải sự khác biệt: do hoàn cảnh sống, tính cách khác nhau của hai nhân vật; phong cách riêng của mỗi tác giả; hoàn cảnh sáng tác hai tác phẩm khác nhau;...

- Điểm 1.5 – 1.75: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu trên song một trong các luận điểm chưa được trình bày đầy đủ hoặc liên kết chưa thực sự chặt chẽ.

- Điểm 1.0 – 1.25: Đáp ứng được 1/2 - 2/3 các yêu cầu nêu trên.

- Điểm 0.5 – 0.75: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu nêu trên.

- Điểm 0.25: Đáp ứng được một trong các yêu cầu nêu trên.

- Điểm 0: Không đáp ứng được yêu cầu nào nêu trên.

d. Sáng tạo (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo; thể hiện được sự kết hợp giữa kiến thức lí luận và cảm thụ văn học; thể hiện quan điểm, thái độ riêng về hai đoạn trích nhưng không suy diễn vô căn cứ và không mâu thuẫn với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

- Điểm 0.25: Có một số điểm diễn đạt độc đáo nhưng nội dung bài viết dừng ở việc tái hiện kiến thức đã được học chứ không phải suy nghĩ, cảm nhận riêng về hai đoạn trích. 

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo, văn phong thiếu cá tính, thiếu quan điểm và suy nghĩ riêng hoặc quan điểm trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0.25: Mắc không quá 5 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

----------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------
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